
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 9, ấp An Hòa, Xã Lộc An, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

10/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỰC PHẨM SẠCH VIỆT NAM

3502362496

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy hải sản, sản phẩm từ thủy sản, sản 
phâm từ thịt, rau quả và tinh bột; 

4632(Chính)

2. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng, căn hộ, 
kho bãi, nhà xưởng

6810

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; camera quan sát; Bán buôn máy móc, thiết 
bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết 
bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị 
ngoại vi),

4659

4. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

5. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ lưu giữ hàng hóa;

5210

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

7. Bốc xếp hàng hóa 5224

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, tàu cánh ngầm, xe du 
lịch

5229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỰC PHẨM SẠCH 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM FOODSTUFFS FOODSTUFF 
IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978111799
Email: xnktpsvn.jsc@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết : Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy 
móc, thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, máy fax, máy 
photocopy,…)

7730

10. Lắp đặt hệ thống điện 4321

11. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết : đúc ép cọc bê tông; Đúc ép cọc bê tông cốt thép, cấu 
kiện kim loại; Lắp đặt nhà tiền chế, khung nhà kho, xưởng;

4390

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính 
xây dựng, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Mua bán vật liệu xây 
dựng;

4663

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

14. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Đại lý hưởng hoa 
hồng; Môi giới thương mại

4610

15. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán các chất bôi trơn, làm sạch động cơ; Mua 
bán dầu nhớt các loại;

4661

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng; 

4100

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp,thủy lợi, công trình 
ngầm dưới đất,công trình đường ống cấp thoát nước,kết cấu 
công trình; công trình điện đến 35KV; Xây dựng kết cấu công 
trình ;

4290

21. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết : Xây dựng công trình giao thông(cầu, đường, cống)

4210

22. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết : Trang trí nội , ngoại thất công trình;

4330

23. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán cá và thủy sản (tôm, cua, sò, ốc,…)

4722

24. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

25. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chế biến các loại thực phẩm nông sản

1079

26. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

27. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)

4312

28. Phá dỡ 4311
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29. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

30. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống 
chống sét

4329

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận chuyển hàng hóa bằng ô tô;

4933

32. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

33. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết : Môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; quảng 
cáo bất động sản; quản lý bất động sản; sàn giao dịch bất động 
sản.,

6820

34. Hoạt động thể thao khác
Chi tiết: Sân bóng đá mini, tennis, bóng chuyền, cầu lông, 
bóng bàn

9319

35. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế kết cấu công 
trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Giám sát công tác hoàn 
thiện công trình dân dụng và công nghiệp; Quản lý dự án; Lập 
báo cáo đầu tư; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật; Lập tổng dự toán 
xây dựng công trình; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu;,

7110

36. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn

5510

37. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; 

7912

38. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

39. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

41. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

42. Khai thác quặng sắt 0710

43. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

44. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

45. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

46. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết : Mua bán nông sản;

4620

47. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phân bón, hạt giống, dầu điều, bã điều; 

4669

48. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa bảo hành ô tô; 

4520

49. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô; 

4511
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CAO HỮU 
TRỌNG

137, Đường 
Hoàng Văn Thụ, 
Phường Vạn 
Thắng, Thành phố 
Nha Trang, Tỉnh 
Khánh Hòa, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 40,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 40,000

225205179

2 NGUYỄN 
VĂN SANH

08, Phan Bội 
Châu, Phường 
Hội Thương, 
Thành phố  
Pleiku, Tỉnh Gia 
Lai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 15,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 15,000

230611467

3 NGUYỄN 
VĂN VINH

Tổ 3, Phường 
Nghĩa Tân, Thị xã 
Gia Nghĩa, Tỉnh 
Đắk Nông, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 5,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

245394104

4 CAO HỮU TRÍ ấp Tân Phước, Xã 
Vạn Phước, 
Huyện Vạn Ninh, 
Tỉnh Khánh Hòa, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 40,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 40,000

225021382

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       230611467
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 08, Phan Bội Châu, Phường Hội Thương, Thành phố  
Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 549/70, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN SANH Nam

10/05/1969 Kinh Việt Nam

31/12/2008 Công An tỉnh Gia Lai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:

5/5Thời gian đăng từ ngày 10/05/2018 đến ngày 09/06/2018


